	UBND HUYỆN MAI SƠN

TRƯỜNG TH - THCS NÀ SẢN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Hoá  học - Lớp 8 – Năm học 2018– 2019
Thời gian: 45’ ( không kể thời gian giao đề)
MA TRẬN
	Tên

Chủ đề
	Cấp độ
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương Oxi – Hiđro - Nước

Axit, bazo, muối

( 21 tiết)
	Biết được tính chất hoá học của Oxi – Hiđro - Nước

Biết được các loại PƯHH, oxi hóa chậm, cách thu khí 
	
	
	Viết được PTHH cho điều chế  Hiđro, 
gọi tên và phân loại chất
	
	Tính toán làm bài tập định lượng
	

	       Số câu 

      Số điểm  

       Tỉ lệ %
	4
4
40
	
	
	1,5
2.5
25
	
	0,5
2
20
	6
8,5
85

	Chương Dung dịch

( 7 tiết)
	
	 Vai trò của nước muối sinh lý trong thực tế
	
	Giải thích được nồng độ của chất   

	
	
	

	       Số câu 

     Số điểm 

     Tỉ lệ %
	
	0,5
1

10
	
	0,5
0,5
5
	
	
	1
1,5
15

	        Tổng

       Số câu 

     Số điểm 

     Tỉ lệ %
	4,5

5

50
	2

3

30
	   0,5

     2

     20
	   7

   10

  100


ĐỀ BÀI
I. Phần trắc nghiệm khách quan
Câu 1 ( 1,5 điểm): Chon ý ở cột A với các ý ở cột B điền vào cột C để thành 1 câu thể hiện đúng tính chất hóa học của từng chất
	Cột A
	Cột B
	Cột C

	1. Hidro
	a.Tác dụng với oxit axit tạo ra dung dịch axit
	1.

	
	b.Tác dụng với hợp chất tạo ra khí CO2 và hơi nước
	

	2. Nước
	c.Tác dụng với Oxi tạo ra nước
	2.

	
	d.Tác dụng với phi kim tạo ra oxit axit
	

	3. Oxi
	e.Tác dụng với  1 số kim loại tạo ra dung dịch bazơ và giải phóng khí hiđro
	3.

	
	g.Tác dụng với oxit kim loại tạo ra kim loại và nước
	


Câu 2  (1,5 điểm) Cho các PTHH sau:  

	1.         2K + 2H2O --> 2KOH + H2                      
	2.     Cu(OH)2 ---> CuO + H2O

	3.          3Fe + 2O2 --> Fe3O4
	4.      Cu + 2AgNO3 --> Cu(NO3)2 + 2Ag

	5.          CaCO3 --> CaO + CO2
	6.       P2O5 + 3H2O --> 2H3PO4


Phản ứng hóa hợp là: .....................         Phản ứng phân hủy là: ......................
Phản ứng thế là:........................................
Câu 3 (0,5 điểm)   : Sự oxi hoá chậm là:

A. Sự oxi hoá mà không toả nhiệt                        B. sự oxi hoá mà không phát sáng

C. Sự oxi hoá toả nhiệt mà không phát sáng        D. Sự tự bốc cháy

Câu 4 (0,5 điểm) : Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất:

A. Khí oxi tan trong nước                              B. Khi oxi ít tan trong nước

C. Khí oxi khó hoá lỏng                                 D. Khí oxi nhẹ hơn nước
II. Phần tự luận: 
Câu 5 (1,5 điểm) Cho các chất sau: NaOH, H3PO4, HCl, Ba(OH)2, KNO3, Al2(SO4)3 
    Đâu là axir, bazơ, muối,  gọi tên của chúng
Câu 6: (1,5 điểm)
      a. . Gọi nước muối sinh lý nồng độ 0,9% nghĩa là gì?
      b.  Nước muối sinh lý thường dùng cho đối tượng nào? Có vai trò ra sao?

Câu 7: (3 điểm)  Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam sắt (Fe) vào 200ml dung dịch axit clohiđric (HCl) Sau phản ứng thu được sắt II clorua (FeCl2) và khí hiđro (H2).
        a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra? 
        b. Tính nồng độ M của dung dịch axit tham gia phản ứng ?
Hướng dẫn chấm
Phần TNKQ

	Câu
	Nội dung kiến thức


	Chi tiết
	Tổng

	 1


	1. TCHH của Hidro:        c, g

2. TCHH của nước:         a, e

3. TCHH của oxi:            b, d
	0,5

0,5

0,5
	1,5

	 2


	  -   Phản ứng hóa hợp là:         3, 6

  -   Phản ứng phân hủy là:       2, 5

  -   Phản ứng thế là:                1, 4
	0,5

0,5

0,5
	1,5

	3
	C
	0,5
	0,5

	4
	B
	0,5
	0,5


Phần Tự luận
	Câu
	Nội dung kiến thức


	Chi tiết
	Tổng

	 3
	CTHH

Phân loại

Gọi tên

NaOH

Bazo

Natrri hidroxit

H3PO4
Axit

Axitphotphoric

HCl

Axit

Axitclohidric

KNO3
Muối

Kali nitrat

Al2(SO4)3 

Muối

Nhôm sunfat

Ba(OH)2
Bazo

Bari hidroxit


	0,25 điểm cho mỗi ý đúng
	1,5

	4

	a. – Nước muối sinh lý 0.9% nghĩa là trong 100g dung dịch nước muối có chứa 0,9g muối ăn( NaCl)
	0,5

	1,5

	
	b.  Nước muối sinh lý thường dùng cho trẻ nhỏ

Vai trò dùng  vệ sinh mũi, làm sạch mắt giúp hỗ trợ ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập đường hô hấp .....
	0,5
0,5
	

	5

	Số mol sắt tham gia phản ứng là:

    n Fe =  5,6 : 56 = 0,1 mol
	1
	3

	
	PTHH:                     Fe + 2HCl                  FeCl2   + H2
	1
	

	
	 Theo PT  n HCl = 2 n Fe = 2 x  0,1 mol  = 0,2 mol
Nồng độ M của dung dịch  axit tham gia phản ứng là:

 Đổi Vdd 200ml = 0,2l =>      CM = n : V = 0,2 : 0,2 = 0,4M
	0,5

0,5
	


                                                                                            Ngày 20 tháng 4 năm 2019
	CM TRƯỜNG DUYỆT
	TỔ CHUYÊN MÔN DUYÊT
	Người ra đề

                      Lê Tường Vững








